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1./ Cho biết các mặt phẳng chiếu, các hình chiếu và vị trí các hình chiếu ?
a) Các mặt phẳng chiếu :
· Mặt phẳng chiếu đứng: là mặt chính diện.
· Mặt phẳng chiếu bằng: là mặt nằm ngang.
· Mặt phẳng chiếu cạnh: là mặt cạnh bên phải.
b) Tên gọi và vị trí các hình chiếu :
· Hình chiếu đứng: ở góc trên bên trái bản vẽ.
· Hình chiếu bằng: ở phía dưới hình chiếu đứng.
· Hình chiếu cạnh: ở bên phải hình chiếu đứng
2./ Thế nào khối đa diện, hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chớp đều ?
· Khối đa diện được bao bởi các đa giác phẳng.
· Hình hộp chữ nhật được bao bởi sáu hình chữ nhật. 
· Hình lăng trụ đều được bao bởi hai mặt đáy là các hình đa giác đều bằng nhau và các mặt bên là các hình chữ nhật bằng nhau.
· Hình chóp đều được bao bởi mặt đáy là một đa giác đều và các mặt bên là các hình tam giác bằng nhau.
3./ Hình trụ được hình thành như thế nào? Nếu mặt đáy song song với mặt chiếu cạnh , thì các hình chiếu của hình trụ có hình dạng gì ?
- Hình trụ được tạo thành bằng cách khi quay một hình chữ nhật vòng quanh một cạnh cố định.
- Nếu mặt đáy song song với mặt chiếu cạnh thì : 
· Hình chiếu đứng là hình chữ nhật. 
· Hình chiếu bằng là hình chữ nhật.  
· Hình chiếu cạnh là hình tròn.
4./ Hình nón được hình thành như thế nào? Nếu mặt đáy song song với mặt chiếu đứng, thì các hình chiếu của hình nón có hình dạng gì ?
- Hình nón được tạo thành bằng cách quay một hình tam giác vuông 1 vòng quanh một cạnh góc vuông cố định.
- Nếu mặt đáy song song với mặt phẳng chiếu đứng thì : 
· Hình chiếu đứng là hình tròn. 
· Hình chiếu bằng là hình tam giác cân.  
· Hình chiếu cạnh là hình tam giác cân.
5./ Hình cắt là gì?Được vẽ như thế nào và được dùng trong trường hợp nào ?
· Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt và được vẽ bằng nét gạch gạch.
· Hình cắt được dùng để biểu diễn rõ hơn hình dạng bên trong của vật thể.
6./ Quy ước vẽ ren trục, ren lỗ?
* Đối với ren nhìn thấy, được quy ước vẽ như sau :
- Đường đỉnh ren và đường giới hạn vẽ bằng nét liền đậm.
- Đường chân ren vẽ bằng nét liền mảnh
- Vòng đỉnh ren vẽ đóng kín bằng nét liền đậm.
- Vòng chân ren vẽ ¾ vòng bằng nét liền mảnh.
7./ Nêu kí hiệu các loại ren?
* Kí hiệu ren gồm có:
· M : là ren hệ mét (ren tam giác)
· Tr : ren hình thang.
· Sq : ren hình vuông, 
· Rd : ren cung tròn.
8./ Nêu cách đọc bản vẽ chi tiết? 
Khi đọc bản vẽ phải theo một trình tự nhất định :
· Đọc khung tên.
· Đọc và phân tích các hình chiếu, hình cắt.
· Đọc phân tích kích thước.
· Đọc các yêu cầu kĩ thuật.
· Tổng hợp
9./ Khái niệm bản vẽ lắp? Trình tự đọc bản vẽ lắp như thế nào ?
Bản vẽ lắp là bản vẽ biểu diễn hình dạng, kết cấu và vị trí tương quan giữa các chi tiết của sản phẩm.
Trình tự đọc bản vẽ :
1. Đọc khung tên.
2. Đọc bảng kê.
3. Đọc hình biểu diễn.
4. Phân tích chi tiết
5. Tổng hợp.
[bookmark: _GoBack]10./ Khái niệm bản vẽ nhà gồm những hình nào? Trình tự đọc bản vẽ nhà?
1. Bản vẽ nhà gồm có: mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt. Biểu diễn hình dạng, kết cấu và các kích thước của ngôi nhà cùng các bộ phận của ngôi nhà.
2. Các bước đọc bản vẽ theo một trình tự :
· Đọc khung tên.
· Đọc hình biểu diễn.
· Phân tích các kích thước.
· Phân tích các bộ phận.
11./ Các tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí? 
Vật liệu cơ khí có các tính chất  cơ bản sau :
· Tính cơ học : tính bền, tính cứng, tính dẻo và tính chịu mài mòn
· Tính chất vật lý: nhiệt độ nóng chảy, dẫn điện, dẫn nhiệt…
· Tính chất hóa học: tác dụng  hóa học, tính chịu nhiệt, tính chịu ăn mòn…
· Tính chất công nghệ: khả năng gia công của vật liệu tính đúc, tính hàn, tính rèn …
12./ Vật liệu cơ khí gồm có những vật liệu gì?
Vật liệu cơ khí gồm có:
a) Vật liệu kim loại: chiếm 90% số lượng các chi tiết và bộ phận của máy
· Kim loại đen: gang và thép
+ Gang: gang xám, gang trắng, gang dẻo.
+ Thép: thép cacbon và thép hợp kim.           
· Kim loại màu: đồng, nhôm và hợp kim của chúng.
b) Vật liệu phi kim : 	   
  Chất dẽo: chất dẻo nhiệt và chất dẻo nhiệt rắn.                 
  Cao su: cao su tự nhiên và cao su nhân tạo.  
13./ Hãy kể các loại dung cụ tháo, kẹp chặt và công dụng của các dụng cụ gia công?
· Dụng cụ tháo lắp: cờ-lê, mỏ-lết, tua-vít.
· Dụng cụ kẹp chặt: êtô, kềm.
· Công dụng của dụng cụ gia công:
· Búa dùng để đóng, đạp tạo lực.
· Cưa dùng để cắt kim loại thành từng đoạn, từng phần.
· Đục dùng để đục lỗ, đục rãnh, chặt vật liệu.
· Dũa dùng để làm tù cạnh, nhẵn phẳng bề mặt kim loại.

14./ Chi tiết máy là gì? Gồm có những loại nào? 
- Chi tiết máy là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và thực hiện một nhiệm vụ nhất định trong máy.
- Chi tiết máy chia thành 2 nhóm :
. Nhóm chi tiết có công dụng chung: được sử dụng cho nhiều loại máy.
. Nhóm chi tiết có công dụng riêng: được sử dụng trong một loại máy nhất định.
15./ Mối ghép đinh tán được hình thành như thế nào? Nêu phạm vi ứng dụng của nó?
Mối ghép đinh tán được hình thành bằng cách luồn thân đinh tán qua lỗ của các chi tiết được ghép, sau đó dùng búa tán đầu còn lại thành mũ. Mối ghép bằng đinh tán thường dùng :
· Nối ghép các tấm kim loại mỏng,
· Ghép những tấm kim loại không hàn được.
· Mối ghép phải chịu nhiệt độ cao.
· Mối ghép chịu lực lớn và chấn động mạnh.
16./ Mối ghép bằng ren gồm có các loại nào? Nêu công dụng từng loại 
· Mối ghép bằng ren gồm có :
· Mối ghép bulông: dùng ghép chi tiết có chiều dày không lớn.
· Mối ghép vít cấy: dùng ghép chi tiết có chiều dày lớn.
· Mối ghép đinh vít : dùng đẻ ghép chi tiết chịu lực nhỏ.
17./ Thế nào là khớp động? Có mấy loại khớp động?
Khớp động là những mối ghép mà các chi tiết được ghép có thể chuyển động tương đối với nhau
Khớp động có các loại :
· Khớp tịnh tiến
· Khớp quay 
18./ Nêu cấu tạo của khớp quay?
Cấu tạo:
· Trong khớp quay, mỗi chi tiết chỉ có thể quay quanh một trục cố định so với chi tiết kia.
· Mặt tiếp xúc là mặt trụ tròn, mặt trụ trong là ổ trục, mặt trụ ngoài là trục.
19./ Có mấy loại truyền chuyển động?
Gồm có:
a) Truyền động ma sát: 
Bộ đai truyền gồm: bánh dẫn 1, bánh bị dẫn 2, dây đai 3
Tỉ số truyền :


b) Truyền động ăn khớp :
· Bộ truyền động bánh răng gồm: một cặp bánh răng ăn khớp.
· Bộ truyền động xích gồm: đĩa dẫn, đĩa bị dẫn, xích.
Tỉ số truyền :


20./ Cho biết cấu tạo và nguyên lý làm việc của cơ cấu biến chuyển động quay thành tịnh tiến?
a) Cấu tạo: 
Cơ cấu tay quay- con trượt gồm: tay quay 1, thanh truyền 2, con trượt 3 và giá 4.
b) Nguyên lý làm việc :
- Khi tay quay 1 quay đều, thanh truyền chuyển động tròm làm con trượt 3 sẽ chuyển động tịnh tiến qua lại trên giá 4.
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